KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  THÁNG 04 NĂM HỌC 2018-2019
 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)

	Hoạt động
	Tuần 1
( 01.04 -> 05.04)
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 2
(08.04 -> 12.04)
Trần Thị Thúy
	Tuần 3
(15.04 -> 19.04)
Hoàng Thị Thúy Nhung

	Tuần 4
(22.04 -> 26.04)
Trần Thị Thúy
	Mục tiêu


	Đón trẻ 
- Trò chuyện

	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Thực hiện các nề nếp:
 Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe các bài hát về các mùa: đón mùa hè, mùa hè đến, hạt mưa và em bé...
- Trò chuyện với trẻ  về nguồn nước và ích lợi của nước.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về nguồn nước và ích lợi của nước.
- Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên: Nắng, mưa, gió, bão, cầu vồng.... 
- Xem tranh ảnh bố mẹ và bé cùng sưu tầm về các hiện tượng tự nhiên.
- Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện với trẻ về thời tiết, trang phục, các món ăn, các điểm nghỉ mát du lich vào mùa hè.
- Trẻ xem tranh ảnh bố mẹ và trẻ cùng sưu tập về các khu du lịch, vui chơi, nghỉ mát trong dịp hè.
- Trò chuyện với trẻ  về các trang phục bé mặc trong mùa hè
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về các trang phục, một buổi biểu diễn thời trang.
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát “Con cào cào”
- Trọng động:   Tập các động tác theo nhạc nước ngoài, dân vũ: Việt Nam ơi
+  Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang       + Bụng: Cúi về phía trước.
+ Chân: Co duỗi chân.                                                       + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên.
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.

	

	





Hoạt động học







	T2
	Tạo hình
- Vẽ mưa

	Tạo hình
- Vẽ ông mặt trời
( MT 91)
	Tạo hình
 - Cắt, dán trang phục bé thích

	Tạo hình
- Xé và dán tia nắng
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	T3
	KPKH
- Trò chuyện về ích lợi của nước đối với con người, cây cối
  
	KPKH
- Khám phá về ông mặt trời.

	KPKH
- Trang phục mùa hè của bé

	KPXH
-  Bé đi tắm biển

	

	
	T4
	Thể dục
-VĐCB:Trườn sấp-đập bóng
-TC: Nổ bỏng ngô
( MT 4)
	Âm nhạc
- Nghe: Cơn mưa và em bé
 DH: Tôi là gió
 TC: Mưa to – Mưa nhỏ

	Thể dục
- VĐCB:Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang - dọc
-TC:Mèo và chim sẻ
	Âm nhạc
- Dạy múa: Mùa hè đến
   Nghe: Tia nắng - Hạt mưa
   TC: Tiếng hát ở đâu?
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	T5
	LQVT
 - Dạy trẻ sắp xếp theo quy luật 1-2
( MT 43)
 

	LQVT
- Ôn tập ghép đôi tương ứng 1-1 
	LQVT
-  Đếm và phân loại các trang phục theo mùa

	LQVT
-  Tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
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	T6
	Văn học
- Truyện:Chú bé giọt nước
	Văn học
-  Thơ: Nắng ấm
( MT 54)
  
	Văn học
- Truyện: Nàng tiên mưa

	Văn học
- Thơ:Thỏ con và mặt trăng
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	HĐNT
	* HĐ có chủ đích
- QS : Các vật chìm - nổi trong nước.
- Giao lưu trò chơi vận động lớp C2
- Thí nghiệm: Nước chuyển mầu( Góc khám phá) ( MT 24)
- Hoạt động góc văn học
- HĐTT: Lau lá cây, nhặt cỏ chăm sóc cây.
* Trò chơi vận động:
- TCVĐ: Gieo hạt
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi với giấy báo.
- TCDG: Lộn cầu vồng

	* HĐ có chủ  đích
- Hoạt động góc tạo hình
- QS : Đám mây
- QS: Bầu trời
- QS: Ánh nắng qua tán lá
- HĐTT: Giao lưu văn nghệ với lớp MGN B1 
* Trò chơi vận động
- TCDG: Đi cầu đi quán.
- Chơi với vòng.
- TCVĐ: Thổi bong bóng
- Nhặt sỏi xếp hình ông mặt trời, mây..
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
	* HĐ có chủ đích 
- QS: Quần áo mùa hè
- QS: Thời tiết mùa hè
- QS: Đồ chơi đu quay
- QS : Hoa đồng tiền
- HĐTT: Giao lưu thăm quan lớp lớn A1
* Trò chơi vận động:
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
-  TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Chơi với cát- nước- sỏi.
- TCDG: Lộn cầu vòng
	* HĐ có chủ đích
- Hoạt động góc khám phá
- QS: Trò chuyện về bãi biển mùa hè
- QS : Áo phao
- QS: Hoa dâm bụt
- HĐTT: Giao lưu kéo co với lớp C2
* Trò chơi vận động:
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- TCDG: Ròng rắn lên mây
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ : Đập bắt bóng 
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	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:
 - Tuần 1: Góc học tập: tìm các hành động nên làm và không nên làm về cách bảo vệ nguồn nước.
+/ CB: Giấy, bút sáp, màu nước, màu dạ, ….
+ KN: Rèn trẻ phân biệt, ghi nhớ, chú ý.
- Tuần 2: Góc thiên nhiên : Chơi với cát và nước.
+/ CB: Cát, nước, lá sen, các đồ hình, khuôn cát đồ hình mây, mặt trời, ông sao, trăng….
+/ KN: Rèn trẻ nhanh nhẹn, khéo léo của đôi bàn tay, biết phối hợp cùng bạn tham gia chơi trò chơi.
- Tuần 3 : Góc xây dựng: Xây dựng công viên nước.
+/ CB : Gạch, hàng rào, các khối chữ nhật, mô hình đài phun nước, đèn cao áp, thảm cỏ, hoa, ghế đá....
+/ KN : Rèn trẻ kỹ năng xếp cạnh, xếp cách, cách bố trí phân khu công viên nước.  
- Tuần 4: Góc tạo hình : Cho trẻ vẽ các trang phục mùa hè, vẽ mây, mưa, ông mặt trời, bãi biển… 
+/ CB: Giấy, bút sáp, màu nước, màu dạ, trang kim, lá khô, các loại hạt.
+/ KN: Rèn kỹ năng vẽ cho trẻ, biết cách bố cục tranh, sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên.
* Các góc chơi khác:
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên nước, khách sạn, khu nghỉ mát, xây dựng theo ý thích....
- Góc văn học: Tô màu tranh truyện: Giọt nước tí xíu, xem tranh ảnh về thời tiết, trang phục, các món ăn, khu du lịch ….Dạy trẻ lật mở trang sách đúng chiều, kể chuyện sáng tạo theo tranh ( MT 25)
- Góc thiên nhiên : Làm thí nghiệm về vật chìm nổi, bé chăm sóc cây xanh. Chơi với cát, làm các thí nghiệm về nước….
- Góc phân vai: + Bán hàng: Bán các thực phẩm, món ăn bé yêu thích
+/ Gia đình: Gấp quần áo cho em búp bê, tắm cho em bé, mặc quần áo cho em, đưa em đi chơi công viên nước, gia đình đi du lịch mùa hè.
+/ Bác sĩ: Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân, tiêm thuốc, khám bệnh.... 
+ Nấu ăn: Nấu các món ăn bé thích, tập dùng đũa gắp thức ăn, tập pha nước chanh, rửa rau....
- Góc học tập: Làm các lô tô về các hiện tượng thiên nhiên.
- Góc âm nhạc: trẻ hát và vận động các bài hát về mưa, mùa hè, biển…
- Góc tạo hình: trẻ vẽ mưa, cái ô, nặn ông mặt trời, ngôi sao, mặt trăng….
- Góc kỹ năng sống: Chơi tập cài cúc áo, luồn dây giầy, quét và hót rác vào thùng rác…
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	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Biết tên một số món ăn hằng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau.....
- Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rèn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, súc miệng nước muối, tháo tất, mặc và cởi quần, áo ( MT 14)
- Thực hiện được các thói quen văn minh trong ăn uống: ăn không để rơi vãi, ho biết lấy tay che miệng
- Rèn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định và biết lấy gối đi ngủ.
- Vận động nhẹ theo bài: tôi là gió, mùa hè đến, trời nắng trời mưa, nắng sớm... sau khi ngủ dạy
	14



	HĐ chiều
	- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây 
( MT 78)
- Dạy hát: Nắng sớm ( MT 84)
- Làm bài trong vở toán ( trang 4)
- Dạy trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định    ( MT 72)
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	- HDTC: “Nhốt không khí vào túi”
- Nhận biết các hành vi bảo vệ môi trường.
- Nhận biết vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
( MT 46)
- Xé dán mưa rào
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 
	- Xem tranh các hoạt động vào mùa hè
- Dạy VĐ: Cơn mưa và em bé
 - Làm bài trong vở toán ( Trang 7)
- Kể tên  một vài  danh lam,  thắng cảnh  ở quận Long Biên ( MT 36) 
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan	
	- Truyện: Giọt nước tí xíu ( MT 55)
- Dạy trẻ một số kỹ năng khi đi tắm biển
- Hướng dẫn trẻ cách biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu ( MT 52)
- Dạy trẻ thuộc thơ : Ảnh Bác ( MT 71)
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
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	Chủ đề, sự kiện
	
Nước rất cần cho bé

	Nắng và mặt trời

	Trang phục mùa hè của bé

	Bé đi tắm biển
mùa hè

	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Mục tiêu, nội dung:	
	
	
	
	
	
2. Chuẩn bị:
.	
	
	
	
3. Tổ chức các hoạt động:
	
	
	
	
4. Kỹ năng trẻ:	
	
	……………………………………………...
5. Đánh giá trẻ:
	
	
	
	

	Đánh giá của BGH
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	………………………………………
	

	
	
	
	
	

	

	




